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THÔNG TIN THƯ MỤC TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH 

THÁNG 12 NĂM 2022 

 

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY VÀ KHOA CƠ KHÍ Ô TÔ (46) 

1. Nguyễn, Xuân Liêu. Ảnh hưởng của độ hạt bột quặng và tỷ lệ chất kết 

dính đến tỷ trọng và độ bền viên quặng dùng cho sản xuất sắt xốp: Effect of iron 

ore-grain size and binder ratio on density and strength of ore pellets used for 

producing sponge iron. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2019. - Số 11. - Tr. 53-58. 

    Từ khóa: Chất kết dính; Quặng sắt; Viên quặng sắt 

2. Nguyen, Van Ngoc. Astudy of the firing stability of cannon instanlled on 

wheeled vehicles: Nghiên cứu độ ẩn định bắn của pháo khi lắp trên xe bánh lốp. - 

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2019. - Số 12. - Tr. 135-138. 

    Từ khóa: Điều kiện ổn định; Hệ xe; Xê dịch 

3. Dương, Hải Sơn. Bài toán thuật phóng ngoài cho đạn mồi ngư lôi: 

Determination of fire preparation by launchers. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2019. - 

Số 11. - Tr.42-46. 

    Từ khóa: Bài toán thuật phóng ngoài; Đạn mồi bẩy ngư lôi; Giàn phóng 

4. Truong Giang Nguyen. Implimentation of a controller for high speed 

sinking EDM using programmable logic controller: Thiết lập bộ điều khiển cho 

máy khoan EDM tốc độ cao sử dụng bộ điều khiển PLC. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2019. - Số 12. - Tr. 139-144. 

    Từ khóa: Drilling EDM; Electrode compensattion; PLC 

5. Nguyễn, Ngọc Hữu. Khảo sát ảnh hưởng biên dạng cánh đến sự phân bố 

nhiệt độ của bộ thu nhiệt: The effect of fin profile on temperature distribution of 

heat exchanger base. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 295. - Tr. 83-90. 

    Từ khóa: Biên dạng cánh; Bộ thu nhiệt; Phân bố nhiệt; Sự đồng nhất nhiệt độ 

6. Nguyễn, Thế Hoàng. Khảo sát ảnh hưởng của một số đặc tính dàn bay 

hơi đến quá trình làm lạnh không khí trên ô tô: Investigate the influence of some 
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evaporator characteristics on the car air cooling process. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2022. - Số 295. - Tr. 136-141. 

    Từ khóa: Đồ thị moller; Hệ thống điều hòa không khí ô tô; R134 a 

7. Lê, Thượng Hiền. Ma sát lớp cách nhiệt: Tribology of thermal barrier 

coating. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2019. - Số 12. - Tr. 118-121. 

    Từ khóa: Cách nhiệt; Ceramic; Ma sát 

8. Phạm, Duy Súy. Mô phỏng hoạt động của hộp số phân nhánh công suất 

thủy tĩnh: Anumerical simulation of hydrostatic power split transmission. - Tạp 

chí Cơ khí Việt Nam, 2019. - Số 12. - Tr. 20-23. 

    Từ khóa: Hộp số phân nhánh công suất thủy tĩnh; Mô hình mô phỏng; Tỷ số 

truyền hộp số 

9. Đặng, Văn Trường. Nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất phun xạ tới tốc độ 

lắng đọng của lớp phủ CrN trên nền thépSKD6: Researching the effect of spring 

pring pressure on the luxury speed of CrN coating on SKD6 steel background. - 

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 295. - Tr. 106-111. 

    Từ khóa: Áp suất phun xạ; Lớp phủ CrN; Phun xạ xung một chiều; Thép SKD6 

10. Nguyễn, Thị Hiếu Thảo. Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ nhiệt luyện 

đến độ cứng của thép SKD11 chế tạo trục cán thép: Effects of heat treatment 

processes on the hardness of SKD11 steel used in the manufacture of steel roller. 

- Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2019. - Số 11. - Tr. 47-52. 

    Từ khóa: Độ cứng; Nhiệt luyện; Thép SDK11 

11. Nguyễn, Quốc Mạnh. Nghiên cứu cấu trúc tế vi liên kết hàn giáp mối 

hợp kim nhôm A6061 bằng phương pháp hàn ma sát khuấy: Investigation micro-

stucture of butt-joint alumium A6061 by friction stir welding process. - Tạp chí 

Cơ khí Việt Nam, 2019. - Số 12. - Tr. 91-95. 

    Từ khóa: Cấu trúc tế vi; Độ bền kéo; Độ cứng tế vi; Hàn ma sát khuấy; Hợp 

kim nhôm A6061 
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12. Nguyễn, Văn Cương. Nghiên cứu chế tạo máy in 3D-FDM và ảnh hưởng 

các thông số hoạt động máy đến sản phẩm: Research on manufecturing 3D-FDM 

pringting machine and the influence of the operating parameters on samples. - 

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 295. - Tr. 125-130. 

    Từ khóa: Chế tạo chi tiết từng lớp; In 3D; Tạo mẫu nhanh 

13. Lê, Văn Long. Nghiên cứu chế tạo phôi thép đặc biệt 38CrNiMoVA: 

Research for making special grade 38CrNỉMoVA. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2019. - Số 12. - Tr. 45-51. 

    Từ khóa: Thép chế tạo vũ khí; Thép đặc biệt; Xử lý nhiệt 

14. Đào, Huy Hải. Nghiên cứu điều khiển độc lập áp suất trong xi lanh 

phanh bánh xe trên cơ sở bộ chấp hành ABS thủy lực: Study on individual 

pressure control of brake calipers based on hydraulic ABS modulator. - Tạp chí 

Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 295. - Tr. 29-35. 

    Từ khóa: Bộ chấp hành ABS thủy lực; Điều khiển áp suất phanh bánh xe; 

Động lực học van điện từ 

15. Đào, Huy Hải. Nghiên cứu động lực học hệ thống phanh ABS dẫn động 

thủy lực trên ô tô: Study on the dynamics of hydraulic anti lock braking systems. 

- Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 295. - Tr. 7-13. 

    Từ khóa: Dẫn động thủy lực; Hệ thống phanh ABS; Mô hình động lực học 

16. Luyện, Văn Hiếu. Nghiên cứu hãm xe cơ giới khi xuống đường dốc bằng 

hệ thống truyền động thủy lực: A study braking the vehicle when downhill using 

hydraulic transmission system. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2019. - Số 12. - Tr. 13-

19. 

    Từ khóa: Phanh sử dụng truyền động thủy lực; Phanh thu năng lượng; Phanh 

xe xuống dốc 

17. Nguyễn, Trọng Hoan. Nghiên cứu hiện tượng trượt ngang các bánh xe 

của cụm cầu sau ô tô chuyên dùng khi quay vòng: Study the side slip of the rear 
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wheels of special truck when turning. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2019. - Số 12. - 

Tr. 58-63. 

    Từ khóa: Động quay vòng Ackermann; Góc lăn lệch; Hiện tượng trượt ngang 

18. Nguyễn, Trọng Hoan. Nghiên cứu mối quan hệ giữa lực dẫn động và mô 

men ma sát trong cơ cấu phanh guốc của ô tô: Reseach on relationship between 

acting force and friction torque in automtive drum brake. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2019. - Số 12. - Tr. 52-57. 

    Từ khóa: Cơ cấu phanh guốc; Mô men ma sát; Mô men phanh; Phi tuyến 

19. Lê, Quý Chiến. Nghiên cứu một số dạng mòn hỏng máy bơm ly tâm khi 

vận chuyển dòng hỗn hợp hai pha rắn - lỏng trong khai thác mỏ vùng Quảng 

Ninh: Reserch of the abration and failure of central pumps when tramsporting 

liquid-solid flow in mining in the Quang Ninh. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - 

Số 295. - Tr. 55-65. 

    Từ khóa: Bơm ly tâm; Bơm thoát nước; Chế biến khoáng sản; Khai thác 

khoáng sản 

20. Cao, Văn Thủy. Nghiên cứu nhiệt luyện thép làm khuôn dập nóng 

5CrMoNi: Study on heat treatment of hot-stmping tool steel 5CrMoNi. - Tạp chí 

Cơ khí Việt Nam, 2019. - Số 12. - Tr. 33-38. 

    Từ khóa: Nhiệt luyện; Sắt xốp; Thép 5CrMoNi; Tôi và ram 

21. Trần, Viết Phú. Nghiên cứu quy trình hàn hồ quang với dao động ngang 

: Study on the ARC welding with the horizon vibration. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2022. - Số 295. - Tr. 45-49. 

    Từ khóa: Chiều dài hồ quang; Hàn hồ quang; Hàn ống; Hàn tự động 

22. Bùi, Thái Thường. Nghiên cứu thiết kế bộ phận bóc vỏ lụa hạt sen tươi: 

Research and design of fresh lotus seed silk peeler. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2022. - Số 295. - Tr. 112-118. 

    Từ khóa: Thiết kế bộ phận bóc vỏ lụa hạt sen 
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23. Đặng, Duy Hưng. Nghiên cứu thiết kế sản phẩm lồng xương sử dụng 

trong cấy ghép cột sống bằng phần mềm NX: Desing of expandable cage using in 

spinal surgeries with NX. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 295. - Tr. 36-44. 

    Từ khóa: NX nastran; Phương pháp phần tử hữu hạn; Thiết bị cấy ghép cột 

sống 

24. Nguyễn, Trọng Thanh. Nghiên cứu thiết kế,chế tạo bàn thực hành PLC 

S7-1200 và HMI weintek: Research design, manufacturing opertation table of 

PLC S7-1200 and HMI weintek. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 295. - Tr. 

119-124. 

    Từ khóa: Bàn thực hành điện; HMI weintek; PLC S7-1200; Thiết bị đào tạo 

25. Nguyễn, Thùy Chi. Nghiên cứu thực nghiệm xác định các thông số động 

lực học hệ truyền động thủy lực trên máy khoan cọc nhồi hitachi CX500: 

Research experimental to determinted dynamic parameters of the rotary drilling 

rig machine hitachi CX500. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2019. - Số 12. - Tr. 76-81. 

    Từ khóa: Động lực học; Hệ thống thủy lực; Máy khoan cọc nhồi 

26. Tạ, Tuấn Hưng. Nghiên cứu xác định dấu hiệu lật ngang động lực học 

của xe khách: Study on determination of dynamic rollover index of coach. - Tạp 

chí Cơ khí Việt Nam, 2019. - Số 12. - Tr. 24-28. 

    Từ khóa: Dấu hiệu lật ngang; Hệ số phân bố tải trọng; Mô hình động lực học; 

Xe khách 

27. Vũ, Thanh Tùng. Nghiên cứu xây dựng phương pháp đo độ thắng của 

sống trượt đệm khí: Reseach in design the straightness measuring system for 

airbearing linear stage by auto colimator method. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2019. - Số 12. - Tr. 113-117. 

    Từ khóa: Độ thắng; Phương pháp đo chuẩn trục; Sống trượt đệm khí 

28. Hoàng, Trung Kiên. Nghiên cứu, thiết kế và phục hồi trục bơm nước 

cấp lưu lượng từ 200 đến 250 m3/ giờ, áp suất từ 15 đến 20 MPA cho nhà máy 

nhiệt điện đốt than tại Việt Nam: Reseach, desgn and recovery water supplying 
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pump axis with capacity 200 m3 per hour, presure 15 to 20 MPA for power coal 

plant in Vietnam. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2019. - Số 12. - Tr. 64-68. 

    Từ khóa: Bơm nước cấp lò hơi; Lò hơi nhà máy nhiệt; Trục chính bơm 

29. Trần, Văn Hiếu. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy quét laser: Research, 

design, manufacturer of laser scanner. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 295. - 

Tr. 131-135. 

    Từ khóa: Công nghệ laser; Lấy mẫu sản phẩm; Phục hồi sản phẩm 

30. Trần, Văn Hoàng. Nghiên cứu, tính toán thiết kế hệ thống giảm tiếng ồn 

ống thải cho động cơ D243 khi thủy hóa: The study and calculation on the design 

of exhaust tube noise reduction system for D243 engine in hydragration. - Tạp chí 

Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 295. - Tr.91-97. 

    Từ khóa: Động cơ; Máy kéo; Ống thải; Tiếng ồn 

31. Lê, Ngọc Lan. Nghiên cứu, tính toán, thiết kế silo thép chứa xi măng 

2.000 tấn: Study, calculation and design of steel silo contains cement 2.000T. - 

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2019. - Số 12. - Tr. 69-76. 

    Từ khóa: Chứa 2.000T; Silo thép; Tính toán thiết kế silo 

32. Phí, Hoàng Trình. Phát triển ngành ô tô điện ở Việt Nam hiện nay thực 

trạng và một số giải pháp: Developing the electric car industry in Vietnam today 

situation and some solutions. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 295. - Tr. 24-

28. 

    Từ khóa: Bảo vệ môi trường; Ô tô điện 

33. Đinh, Thị Thu Hiền. Phương pháp gia cường trụ đỡ cầu dạng khối rỗng 

thành đá tấm nằm ở dưới nước: Method of strengthening a bridge demand for a 

stone plate under the weter. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2019. - Số 12. - Tr. 86-90. 

    Từ khóa: Khoan lấp đầy; Khoan phụt; Phụt vữa xi măng; Trụ đỡ rỗng 

34. Nguyễn, Minh Tú. Phương pháp phân chia tỷ số truyền hệ truyền lực xe 

quân sự: A study on calculated gearbox ratios of the gear of the transmission 

system of atmy vehicle. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2019. - Số 12. - Tr. 102-106. 
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    Từ khóa: Đặc tính lý tưởng; Hộp số phụ; Phương pháp jante; Xe quân sự 

35. Lê, Văn An. Phương pháp ứng dụng kỹ thuật ngược thiết kế sản phẩm 

trong chuyển đổi số: Adesign method appying reverse engineering in degital 

transformation. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 295. - Tr. 50-51. 

    Từ khóa: Chuyển đổi số; Công nghệ 4.0; Kỹ thuật ngược 

36. Van Tao Le. Study on the effet of electrical parameters and the powder 

concentration on surface roughness of the thermal treatment SKD61 by electrical 

discharge machining with tungsten carbide powder: Nghiên cứu ảnh hưởng các 

thông số công nghệ và nồng độ bốt đến độ nhám bề mặt thép SKD61 đã tôi khi 

gia công EDM có trộn  bột wolfram carbide. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2019. - Số 

11. - Tr. 59-63. 

    Từ khóa: Electrical discharge machining; Powdermixed  Electrical discharge 

machining; Surface; Tungsten carbide powder 

37. Phạm, Công Chức. Sử dụng khí sinh học biogas cho động cơ đốt trong 

tại Việt Nam: Biogas as a fuel for internal combustion engine in Vietnam. - Tạp 

chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 295. - Tr. 78-82. 

    Từ khóa: Khí sinh học; Nhiên liệu; Xe máy 

38. Lương, Đình Thi. Thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển tự động trên cơ 

cấu phân phối khí thông minh VVT-I. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2019. - Số 11. - 

Tr. 37-41. 

    Từ khóa: Cơ cấu phối khí thông minh; Hệ thống điều khiển tự động 

39. Nguyễn, Trường Thịnh. Thiết kế chế tạo máy tách vỏ lá lô hội tự động: 

Design and development automtic aloe vera peeling machine. - Tạp chí Cơ khí 

Việt Nam, 2019. - Số 12. - Tr. 122-127. 

    Từ khóa: Nguyên liệu lô hội; Sơ chế lô hội; Tách vỏ lô hội 

40. Phan, Công Bình. Thiết kế chế tạo và thử nghiệm thiết bị thu hồi năng 

lượng sóng dạng phao: Design frabrication and experiment wave energy 
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converter using a floating buoy. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 295. - Tr. 

14-18. 

    Từ khóa: Điện năng lượng sóng biển; Hộp số chuyển đổi; Mô hình hóa; Thiết 

bị thu hồi năng lượng 

41. Lê, Thanh Nhàn. Tính toán khả năng phanh tái sinh trên ô tô điện: 

Calculation of regenerative braking for electric car. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2022. - Số 295. - Tr. 98-105. 

    Từ khóa: Hiệu quả phanh; Ô tô điện; Phanh tái sinh 

42. Nguyễn, Quốc Việt. Tính toán thiết kế tối ưu hóa buồng cứu sinh làm 

bằng vật liệu nhôm xốp: Calculation of the optimized design of biscopying books 

by plum aluminum material. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2019. - Số 12. - Tr. 96-

101. 

    Từ khóa: Buồng an toàn; Buồng cứu sinh; Tối ưu hóa; Vật liệu nhôm xốp 

43. Nguyễn, Văn Minh. Tính toán tổn thất đường ống cứu hỏa cho máy 

nhiệt điện đốt than sông hậu 1: Calculate the losses on the pipelines of the 

fighting fire system in thermal power plant. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2019. - Số 

11. - Tr. 31-36. 

    Từ khóa: Đốt than; Đường ống chữa cháy; Nhiệt điện; Phòng cháy chữa cháy 

44. Lê, Đức Hành. Ứng dụng xử lý ảnh cho tay máy công nghiệp trong việc 

tự động bôi keo đế giày: Autonomus gluing shoe based on industrial robot and 

image processing. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2019. - Số 12. - Tr. 128-134. 

    Từ khóa: Hệ thống vision; Robot công nghệp; Xử lý ảnh 

45. Nguyễn, Thanh Trương. Ứng xử phi tuyến và các trạng thái tới hạn của 

dầm hơi composite trực hướng: Nonlinear behavior and critical states of an 

inflatable beam made of orthotropic technical textiles. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2019. - Số 12. - Tr. 29-32. 

    Từ khóa: Dầm hơi; Phần tử hữu hạn; Tải sụp gãy khí nén; Trạng thái tới hạn 
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46. Trương, Chí Công. Xây dựng và tính toán mô hình dao động của hệ 

thống van xả nhiệt trong động cơ đốt trong: Construction and calcultion 

vibration model for the heat exhaust valves system in the internal combustion 

engines. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 295. - Tr. 19-23. 

    Từ khóa: Động cơ đốt trong; Lực kích động; Mô hình dao động; Van xả nhiệt 

KHOA DU LỊCH (46) 

1. Thanh Xuân. Bàn luận về tục thờ thần, thành hoàng của người Việt. - 

Tạp chí Làng Việt, 2022. - Số 145. - Tr. 24-25. 

    Từ khóa: Tục thờ thần; Thành hoàng; Người Việt 

2. Lê, Thanh Cương. Bản người Thái ở Thẩm Dương. - Tạp chí Làng Việt, 

2022. - Số 147. - Tr. 36-37. 

    Từ khóa: Bản người Thái; Thẩm Dương 

3. Nguyễn, Thị Đoan Trang. Các yếu tố marketing tác động tới thu hút 

khách du lịch đến Cần Thơ. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2022. - Số 11. - Tr. 16-17. 

    Từ khóa: Du lịch Cần Thơ; Yếu tố marketing 

4. Vũ, Hào. Chuyện đời đôi guốc cung đình. - Tạp chí Làng Việt, 2022. - Số 

147. - Tr. 14-15. 

    Từ khóa: Làng ghề guốc 

5. Phạm, Thị Lấm. Cộng đồng nhân tố quyết định sự thành công của du lịch 

Cù Lao Chàm. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2022. - Số 11. - Tr. 24-26. 

    Từ khóa: Du lịch Cù Lao Chàm 

6. Hoàng Minh. Đặc sản lễ cấp sắc của dân tộc Pà Thẻn. - Tạp chí Làng Việt, 

2022. - Số 147. - Tr. 30-31. 

    Từ khóa: Dân tộc Pà Thẻn; Lễ cấp sắc 

7. Hoa Trang. Đắk Lắk vùng cao nguyên nhiều sắc màu. – Tạp chí Du lịch 

Việt Nam, 2022. - Số 11. - Tr. 6-7. 

    Từ khóa: Đắk Lắk; Sắc màu cao nguyên 
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8. Linh Khánh. Đẩy mạnh quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam - Hàn Quốc. 

- Tạp chí Làng Việt, 2022. - Số 145. - Tr. 50-51. 

    Từ khóa: Hàn Quốc; Quảng bá văn hóa du lịch; Việt Nam 

9. Hoàng Nguyên. Để Hoàng thành Thăng Long mãi là niềm tự hào. - Tạp 

chí Làng Việt, 2022. - Số 146. - Tr. 8-9. 

    Từ khóa: Hoàng thành Thăng Long 

10. Trần, Thị Tuyết Mai. Để Sơn La là điểm nhấn của du lịch vùng Tây 

Nguyên. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2022. - Số 11. - Tr. 12-13. 

    Từ khóa: Du lịch Tây Bắc; Sơn La 

11. Phan, Giang. Dinh Vạn Thủy Tú vạn cổ xưa nhất ở Bình Thuận. - Tạp 

chí Làng Việt, 2022. - Số 145. - Tr. 52-53. 

    Từ khóa: Bình Thuận; Dinh Vạn Thủy Tú 

12. Trần, Tuyên. Du lịch thực tế ảo trong chuyển đổi số Du lịch Việt Nam. – 

Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2022. - Số 11. - Tr. 46-47. 

    Từ khóa: Chuyển đổi số Du lịch Việt Nam; Du lịch thực tế ảo 

13. Phúc Hưng. Gìn giữ nét đẹp làng nghề đậu bạc Định Công. - Tạp chí 

Làng Việt, 2022. - Số 145. - Tr. 16-17. 

    Từ khóa: Định Công; Làng nghề đậu bạc 

14. Nguyễn, Thị Thủy. Hành trình thăm đảo Bắc New Zealand. – Tạp chí 

Du lịch Việt Nam, 2022. - Số 11. - Tr.44-45. 

    Từ khóa: Đảo Bắc New Zealand 

15. Khải Bình. Khám phá du lịch Thái Nguyên. - Tạp chí Làng Việt, 2022. - 

Số 145. - Tr. 48-49. 

    Từ khóa: Du lịch Thái Nguyên 

16. Nguyễn, Ngọc Linh. Làng nghề đá Ninh Vân nơi thổi hồn vào những tác 

phẩm đá mỹ nghệ. - Tạp chí Làng Việt, 2022. - Số 147. - Tr. 18-19. 
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    Từ khóa: Làng nghề đá Ninh Vân; Tác phẩm đá mỹ nghệ 

17. Gia Bảo. Làng nghề làm lạp sườn ở Cao Bằng. - Tạp chí Làng Việt, 

2022. - Số 145. - Tr. 18-19. 

    Từ khóa: Cao Bằng; Làng nghề làm lạp sườn 

18. Gia Bảo. Làng nghề trồng cây ăn quả ở Lục Ngạn. - Tạp chí Làng Việt, 

2022. - Số 146. - Tr. 16-17. 

    Từ khóa: Làng nghề; Trồng cây ăn quả; Lục Ngạn 

19. Phúc Nguyên. Làng nghề truyền thống tranh thêu Quất Động. - Tạp chí 

Làng Việt, 2022. - Số 147. - Tr. 16-17. 

    Từ khóa: Làng nghề truyền; Tranh thêu Quất Động 

20. Tấn Khải. Lễ bỏ mả của dân tộc Bhanar. - Tạp chí Làng Việt, 2022. - Số 

147. - Tr. 32-33. 

    Từ khóa: Dân tộc Bhanar; Lễ bỏ mả 

21. Hoàng Anh. Lễ cầu an của đồng bào Lô Lô. - Tạp chí Làng Việt, 2022. - 

Số 146. - Tr. 32-33. 

    Từ khóa: Lễ cầu an của đồng bào Lô Lô 

22. Nhật Minh. Lễ rước cây nêu cầu an của đồng bào Ê Đê. - Tạp chí Làng 

Việt, 2022. - Số 145. - Tr. 30-31. 

    Từ khóa: Đồng bào Ê Đê; Lễ rước cây nêu cầu an 

23. Thạch, Thị Rọ Mu Ni. Lễ vật Sla-lo trong các lễ hội của người Khmer 

Nam Bộ từ góc nhìn văn hóa. – Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2022. - Số 5. 

- Tr. 74-80. 

    Từ khóa: Khmer; Lễ hội; Lễ vật Sla-lo; Nam Bộ 

24. TấnVinh. Linh vật mùa ăn trâu của dân tộc Cor. - Tạp chí Làng Việt, 

2022. - Số 146. - Tr. 34-35. 

    Từ khóa: Dân tộc Cor; Linh vật mùa ăn trâu 
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25. Trương, Minh Đức. Mô hình du lịch cộng đồng tại các vùng nông thôn 

Lào Cai. - Du lịch Việt Nam, 2022. - Số 11. - Tr. 36-37. 

    Từ khóa: Lào Cai; Mô hình du lịch cộng đồng 

26. Trần, Tấn Vịnh. Nét  thẩm mỹ ở một số vật dụng ẩm thực của các dân 

tộc miền núi xứ Quảng. - Tạp chí Làng Việt, 2022. - Số 145. - Tr. 34-37. 

    Từ khóa: Dân tộc miền núi xứ Quảng; Nét  thẩm mỹ vật dụng ẩm thực 

27. Kiều Lê. Nghề làm giấy tre truyền thống của người Mông trắng. - Tạp 

chí Làng Việt, 2022. - Số 146. - Tr. 14-15. 

    Từ khóa: Nghề làm giấy tre; Người Mông trắng 

28. Tùng Lâm. Nghề nấu đường thốt nốt An Giang. - Tạp chí Làng Việt, 

2022. - Số 146. - Tr. 18-19. 

    Từ khóa: An Giang; Nghề nấu đường thốt nốt 

29. Ngọc Thanh. Nghệ thuật trang trí trên trang phục người Mông hoa. - 

Tạp chí Làng Việt, 2022. - Số 145. - Tr. 32-33. 

    Từ khóa: Nghệ thuật trang trí; Trang phục người Mông hoa 

30. Từ Khôi. Người anh hùng dân tộc M'nông biểu tượng văn hóa Tây 

Nguyên. - Tạp chí Làng Việt, 2022. - Số 147. - Tr. 20-21. 

    Từ khóa: Văn hóa Tây Nguyên; Người anh hùng dân tộc M'nông 

31. Nguyễn, Thị Minh Châu. Người Dao Hoàng Su Phì lấy văn hóa để phát 

triển du lịch. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2022. - Số 11. - Tr. 20-21. 

    Từ khóa: Du lịch; Hoàng Su Phì; Người Dao; Phát triển văn hóa 

32. Nguyễn, Thị Dung. Nhân vật ma quỷ trong truyện cổ tích thần kì Việt 

Nam. – Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2022. - Số 5. - Tr. 40-54. 

    Từ khóa: Nhân vật ma quỷ; Thần kì; Tín ngưỡng; Truyện cổ tích 

33. Phát triển bền vững du lịch cộng đồng tại Tà Sung. – Tạp chí Du lịch 

Việt Nam, 2022. - Số 11. - Tr. 18-19. 
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    Từ khóa: Du lịch cộng đồng; Tà Sung 

34. Nguyễn, Thị Hương Liên. Quảng Bình khai thác tiềm năng du lịch sáng 

tạo. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2022. - Số 11. - Tr. 38-41. 

    Từ khóa: Quảng Bình; Tiềm năng; Du lịch sáng tạo 

35. Lê, Văn Tấn. Sóc Trăng thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đưa Du 

lịch thành ngành kinh tế quan trọng. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2022. - Số 11. - 

Tr. 14-15. 

    Từ khóa: Du lịch Sóc Trăng 

36. Dương, Quế Nhu. Sức mạnh của truyền miệng điện tử trong tuyên 

truyền sự kiện du lịch. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2022. - Số 11. - Tr. 48-49. 

    Từ khóa: Sức mạnh; Truyền miệng điện tử; Tuyên truyền sự kiện du lịch 

37. Thanh Hà. Tái hiện Lễ đón dâu trong đám cưới của dân tộc Dao đỏ tại 

"Làng". - Tạp chí Làng Việt, 2022. - Số 146. - Tr. 30-31. 

    Từ khóa: Dân tộc Dao đỏ; Tái hiện Lễ đón dâu 

38. Trần, Đức Tùng. Thay đổi thời gian đón tết năm mới và những tác động 

đối với văn hóa Hmông ở Cao Nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang. – Tạp chí Nghiên 

cứu văn hóa Việt Nam, 2022. - Số 5. - Tr. 27-39. 

    Từ khóa: Cao Nguyên đá Đồng Văn; Hà Giang; Tết năm mới; Văn hóa Hmông 

39. Linh Lan. Tìm giải pháp để phát triển du lịch Việt Bắc. - Tạp chí Làng 

Việt, 2022. - Số 146. - Tr. 46-47. 

    Từ khóa: Du lịch Việt Bắc; Giải pháp; Phát triển 

40. Nguyễn, Giao. Trình diễn di sản trong bối cảnh phát triển du lịch ở một 

làng vùng cao Hà Giang. – Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2022. - Số 5. - 

Tr.17-26. 

    Từ khóa: Bản sắc; Di sản; Du lịch vùng cao; Hà Giang 

41. Vân Lam. Trung thu và sức sống của đồ chơi dân gian. - Tạp chí Làng 

Việt, 2022. - Số 146. - Tr. 22-23. 
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    Từ khóa: Đồ chơi dân gian; Trung thu 

42. Hồng Lụa. Từng bước đưa du lịch Long An đến gần với du khách. – 

Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2022. - Số 11. - Tr. 9. 

    Từ khóa: Du lịch Long An; Du khách 

43. Ngô, Quang Hưng. Văn hóa sản xuất truyền thông của người Thái Tây 

Bắc. - Tạp chí Làng Việt, 2022. - Số 147. - Tr. 34-35. 

    Từ khóa: Người Thái Tây Bắc; Văn hóa sản xuất truyền thông 

44. Nguyễn, Mỹ Thanh. Văn hóa tộc người trong tranh của các họa sĩ người 

dân tộc thiểu số. – Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2022. - Số 5. - Tr. 10-16. 

    Từ khóa: Biểu tượng; Ngôn ngữ tạo hình; Văn hóa tộc người 

45. Vũ, Hào. Về đâu kim sách triều Nguyễn. - Tạp chí Làng Việt, 2022. - Số 

146. - Tr. 20-21. 

    Từ khóa: Kim sách triều Nguyễn 

46. Tư Nguyên. Về Đông Triều thăm các di tích triều Trần. - Tạp chí Làng 

Việt, 2022. - Số 146. - Tr. 50-51. 

    Từ khóa: Di tích triều Trần; Đông Triều 

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ (16) 

1. Bùi, Văn Đại. 25 năm phát triển của bộ nghịch lưu tăng/ hạ áp đơn trạng 

thái một pha: tiềm năng và thách thức. - Tạp chí Tự động hoá ngày nay, 2022. -  

259+260. - Tr. 25-27. 

    Từ khóa: Bộ nghịch lưu hạ áp; Bộ nghịch lưu tăng 

2. Bảo Hà. Công nghệ ALOps dực trên trí tuệ nhân tạo giúp kiểm soát an 

ninh mạng một cách toàn cảnh. - Tạp chí Tự động hoá ngày nay, 2022. -  261+262. - 

Tr.25-26. 

    Từ khóa: An ninh mạng; Công nghệ ALOps; Trí tuệ nhân tạo 



 

Trang 15 

3. Ngô, Đăng Lưu. Điều khiển động cơ dựa trên lập trình ngôn ngữ phần 

cứng FPGA ứng dụng trong hệ thống robot tự động. - Tạp chí Tự động hoá ngày 

nay, 2022. -  261+262. - Tr. 36-40. 

    Từ khóa: Điều khiển động cơ; Lập trình ngôn ngữ; Robot tự động 

4. Lê, Văn Doanh. Động cơ lượng tử. - Tạp chí Tự động hoá ngày nay, 2022. -  

261+262. - Tr. 27-29. 

    Từ khóa: Động cơ lượng tử; Phản ứng nhiệt hạch 

5. Đỗ, Phương. Đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào sản xuất kinh doanh phải từ 

nội lực của doanh nghiệp. - Tạp chí Tự động hoá ngày nay, 2022. -  259+260. - Tr. 

15-17. 

    Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo 

6. Nguyễn, Tiến Dũng. Nghiên cứu phát triển mạch điện chỉnh lưu phi cầu 

một pha dựa trên hai mạch điện chuyển đổi đảo ngược. - Tạp chí Tự động hoá 

ngày nay, 2022. -  261+262. - Tr. 33-35. 

    Từ khóa: Hai mạch điện chuyển đổi đảo ngược; Mạch điện chỉnh lưu 

7. Ngô, Đăng Lưu. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu năng của hệ 

thống chuyển đổi năng lượng mặt trời áp mái nối lưới. - Tạp chí Tự động hoá ngày 

nay, 2022. -  259+260. - Tr. 34-36. 

    Từ khóa: Hiệu năng; Loại biến tần; Năng lượng mặt trời 

8. Nguyễn, Tiến Dũng. Thiết lập mô hình tham số trong nghiên cứu phát 

triển máy phát điện đồng bộ không kích thích từ phụ trợ. - Tạp chí Tự động hoá 

ngày nay, 2022. -  259+260. - Tr. 43-44. 

    Từ khóa: Mật độ dòng điện; Thiết lập mô hình tham số 

9. Trà Giang. Trí tuệ nhân tạo lĩnh vực có tầm ảnh hưởng trong công nghệ 

4.0 nhưng hụt nhân lực. - Tạp chí Tự động hoá ngày nay, 2022. -  259+260. - Tr. 18-

20. 

    Từ khóa: Công nghiệp 4.0; Trí tuệ nhân tạo 
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10. Ngô, Đăng Lưu. Ứng dụng ai để cảnh báo sự cố, nâng cao hiệu suất hệ 

thống điện mặt trời. - Tạp chí Tự động hoá ngày nay, 2022. -  259+260. - Tr. 37-42. 

    Từ khóa: Năng lượng tái tạo; Ổn định lưới điện; Trí tuệ nhân tạo 

11. Đỗ, Phương. Vai trò của doanh nghiệp trong nước nhằm xây dựng nền 

công nghiệp tự chủ. - Tạp chí Tự động hoá ngày nay, 2022. -  259+260. - Tr. 21-22. 

    Từ khóa: Xây dựng nền công nghiệp tự chủ 

12. Nguyễn, Xuân Trường. Xây dựng hệ thống tự động kiểm định dòng máy 

đếm tần số CNT của hãng Pendulum, dải tần đến 27 GHz. - Tạp chí Tự động hoá 

ngày nay, 2022. -  259+260. - Tr. 28-33. 

    Từ khóa: Pendulum Labview; Tự động kiểm định 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 

(15) 

1. Nguyễn, Hữu Mạnh. Ảnh hưởng của chỉ số mức độ phát triển công nghệ 

thông tin và truyền thông đến lợi nhuện của ngân hàng thương mại. - Tạp chí 

Kinh tế và phát triển, 2022. - Số 304. - Tr. 89-98. 

    Từ khóa: Chỉ số phát triển; Ngân hàng thương mại 

2. Nguyễn, Kim Nam. Ảnh hưởng của sự đa dạng đến kết quả đổi mới: vai 

trò trung gian của hành vi đổi mới công việc. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2022. 

- Số 304. - Tr. 59-66. 

    Từ khóa: Đa dạng hóa; Hành vi đổi mới; Kết quả đổi mới; Ngân hàng 

3. Lại, Minh Khôi. Bitcoin và thị trường chứng khoán các nước Asean-6: 

tiếp cận bằng mô hình hồi quy phân vị. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2022. - Số 

304. - Tr.2-14. 

    Từ khóa: Bitcoin; Hồi quy phân vị; Thị trường chứng khoán 

4. Nguyễn, Anh Tuấn. Chống rửa tiền thông qua giao dịch tiền mã hóa. - 

Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2022. - Số 22. - Tr. 39-41. 

    Từ khóa: Chống rửa tiền; Giao dịch tiền mã hóa 
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5. Nguyễn, Hoàng Vĩnh Lộc. Giải pháp phát triển tài chính tiêu dùng an 

toàn và lành mạnh. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2022. - Số 22. - Tr. 18-21. 

    Từ khóa: Tài chính tiêu dùng; Tín dụng đen; Tín dụng tiêu dùng 

6. Ngô, Thu Hoàng. Giáo dục tài chính cho phụ nữ nông thôn thúc đẩy tài 

chính toàn diện, hướng tới phát triển kinh tế bền vững. - Tạp chí Thị trường tài 

chính tiền tệ, 2022. - Số 21. - Tr. 34-40. 

    Từ khóa: Giáo dục tài chính; Phát triển kinh tế bền vững; Tài chính toàn diện 

7. Huỳnh, Thị Hương Thảo. Nâng cao hiệu hoạt động tín dụng của các tổ 

chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 

2022. - Số 22. - Tr. 22-26. 

    Từ khóa: Tín dụng vi mô; Tổ chức tài chính vi mô; Việt Nam 

8. Chu, Thị Thanh Trang. Phản ứng của thị trường chứng khoán trước biện 

pháp của chính phủ ứng phó với dịch covid-19: trường hợp của Việt Nam. - Tạp 

chí Kinh tế và phát triển, 2022. - Số 304. - Tr. 15-25. 

    Từ khóa: Mô hình VAR; Thị trường chứng khoán 

9. Hồ, Quế Hậu. Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam: những bước đi 

ban đầu và giải pháp. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2022. - Số 304. - Tr. 39-47. 

    Từ khóa: Kinh tế chia sẻ; Kinh tế tuần hoàn; Năng lượng tái tạo 
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